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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
 (Năm học 2022 - 2023)
              ( Theo công văn số 5512/ BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT dã điều chỉnh giảm tải theo công văn 4040/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN:  TOÁN - LỚP 6 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	Tiết 

(1)
	Bài học

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Thiết bị dạy học

(5)
	Địa điểm dạy học

(6)
	Ghi chú

	HỌC KỲ I

	1,2
	§1. Tập hợp
	2
	Tuần 1
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	3,4,5
	§2. Tập hợp các số tự nhiên 
	3
	1+2
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	6,7
	§3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên 
	2
	2+3
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	8,9,10
	§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều 

Tạo dựng được lục giác đều thông qua lắp ghép các tam giác đều. 

Điều chỉnh: Thực hiện khi học trực tiếp và có thiết bị ( của trường hoặc tự làm ) hoặc học sinh tự làm ở nhà.
	3
	2+3
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	11,12
	§4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên 
	2
	3
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	13,14,15
	§5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên 
	3
	4
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	16,17
	§6. Thứ tự thực hiện các phép tính 
	2
	4+5
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	18,19,20
	§2. Hình chữ nhật. Hình thoi  
	3
	5
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	21,22,23,24
	§7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
	4
	6
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	25
	§8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	1
	7
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	26
	§9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	1
	7
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	27,28
	§10. Số nguyên tố. Hợp số
	2
	7
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	29,30,31
	§3. Hình bình hành
	3
	8
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	32,33
	ÔN TẬP GIỮA KÌ I
	2
	8+9
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	34,35
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	2
	9
	Giấy kiểm tra
	Lớp học.
	

	36
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	1


	9
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	37,38
	§11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	2
	10
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	39,40,41
	§12. Ước chung và ước chung lớn nhất
	3
	10+11
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	42,43,44
	§13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất 
	3
	11
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	45,46,47
	§4. Hình thang cân
	3
	12
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	48
	§1. Số nguyên âm
	1
	12
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	49,50,51
	§2. Tập hợp các số nguyên
	3
	13
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	52,53,54
	§3. Phép cộng các số nguyên  
	3
	13+14
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	55,56
	§4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc
	2
	14
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	57,58
	§5. Hình có trục đối xứng
	2
	15
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	59,60
	§5. Phép nhân các số nguyên
	2
	15
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	61,62
	§6. Hình có tâm đối xứng
	2
	16
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	63,64,65
	§6. Phép chia hết hai số nguyên. 

Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
	3
	16+17
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	66,67
	§7. Đối xứng trong thực tiễn
	2
	17
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	68,69
	ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
	2
	17+18
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	70,71
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
	2
	18
	Giấy kiểm tra
	Lớp học.
	

	72
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	1
	18
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	HỌC KỲ II

	73,74
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh
Một số kiến thức về tài chính và kinh doanh. Điều chỉnh: Chỉ thực hiện khi làm được trực tiếp.
	1
	19
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	75,76,77,78
	§1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	4
	19+20
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	79,80,81
	§1. Điểm. Đường thẳng
	3
	20+21
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	82,83
	§2. Biểu đồ cột kép
	2
	21
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	84,85
	§2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
	2
	21+22
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	86,87,88
	§3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	3
	22
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	89,90,91
	§4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	3
	23
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	92,93,94
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
	3
	23+24
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	95,96,97
	§3. Đoạn thẳng
	3
	24+25
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	98,99,100
	§1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên
	3
	25+26
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	101
	ÔN TẬP GIỮA KÌ II
	1
	26
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	102,103
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	2
	26
	Giấy kiểm tra
	Lớp học.
	

	104
	TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	1
	26
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	105,106
	§2. So sánh các phân số. Hỗn số dương 
	2
	27
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	107,108
	§3. Phép cộng, phép trừ phân số
	2
	27
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	109,110
	§4. Phép nhân, phép chia phân số
	2
	28
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	111,112
	§5. Số thập phân
	2
	28
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	113,114,115
	§4. Tia
	3
	29
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	116,117
	§6. Phép cộng, phép trừ số thập phân
	2
	29+30
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	118,119
	§7. Phép nhân, phép chia số thập phân
	2
	30
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	120,121
	§8. Ước lượng và làm tròn số
	2
	30+31
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	122, 123,124
	§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm
	3
	31
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	125,126,127
	§10. Hai bài toán về phân số
	3
	32
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	128,129,130,131
	§5. Góc
	4
	32+33
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	132,133
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV HÌNH HỌC 
	2
	33+34
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	134,135
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	2
	34
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	136
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
	1
	34
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	137,138
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	2
	35
	Giấy kiểm tra
	Lớp học.
	

	139
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	1
	35
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	

	140
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng
Vận dụng khái niệm ba điểm thẳng hàng vào thực tiễn như:Thực hành treo các vật thẳng hàng, cắm các cọc thẳng hàng, sắp đội đội hình thẳng hàng. Điều chỉnh: Chỉ thực hiện khi học trực tiếp và nhà trường có điều kiện.


	1
	35
	Ti vi, máy tính, phiếu học tập, phấn màu.
	Lớp học.
	


II. NHIỆM VỤ KHÁC  
· Phụ đạo học sinh yếu kém
· Giáo viên chủ nhiệm
· Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đại trà

· Bồi dưỡng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học
                                                                                                                Tản Hồng, ngày 3 tháng 9 năm 2022
                                                                                                          Người lập kế hoạch

                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hải
	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hải Yến


	PHÊ DUYỆT CỦA BGH

Nguyễn Mạnh Hùng


